
                                                                   SMTJ Compliance revised 04.20.2023 

TO: SPEED MONEY TRANSFER JAPAN K.K.                                      DATE: __________________ 

DECLARATION 

 

1) I, ____________________________________________, _________________, will remit _________________ yen   

               Full Name                       Nationality                         Amount 

in a duration of ________________________  (example: 1 day / 2 weeks / 1 month). 

2) THE SOURCE OF FUND IS (choose the applicable item):  

☐  A. The accumulation of my savings from salary received from total of_______ years of working in Japan: 

My current monthly salary  / ☐Full time  ☐Part time Amount: 

No. of months or years with my current employer _____ Years   _____ Months   

My current employer / name of company  

Current Employer/Company Address  

Current Employer/Company Contact Number  

Occupation/Nature of Work (e.g. Senior Manager, IT Engineer, 

Factory worker) 

 

☐  B. GIFT 

 

 

This is to certify that I, __________________________________ voluntarily give the above amount to the 

remitter/declarant. 

(Please submit copy of ID of giver, front and back side)  Signature of Giver: _________________________________                   

☐  C. Business:  (Please submit copy of Company Registration issued within 3 months) 

 Name/Nature of business ________________________________________________________                                                

       Annual Sales Amount JPY ___________________________________.       

☐  D. Others (Please specify e.g. Life Insurance/Pension/Savings/Inheritance/Sale of Properties, etc.) 

 

3) I DECLARE THAT THE PURPOSE OF MY REMITTANCE OF JPY _________________________ IS: 

Please check the applicable items. 

_____ Medical or Hospitalization Expenses 

_____ Tuition or School Expenses (Specify name of recipient/school) ) _____________________________________________________ 

_____ Business Expenses (Specify business name; if import, specify kind of goods and country of origin)________________________________________ 

_____ Personal Saving 

_____ Purchase of Property (Specify location and type of property) _______________________________________________________ 

_____ Others (Write the details) _________________________________________________________________________________________________________ 

I declare that the above information is true and accurate and I assume full responsibility for this remittance transaction. I understand that 

Speed Money Transfer reserves the right to require me to submit supporting documents for the above information. 

 

Name: ______________________________________________________     Signature: _______________________________ 

 

Nature of Funds Date Received Amount

Name of Giver Relationship Amount



                                                                   SMTJ Compliance revised 04.20.2023 

TO: SPEED MONEY TRANSFER JAPAN K.K.                                                DATE: __________________ 

送金に関する申告書 

 

1) 私, ___________________________________, _________________, _________________ 円の送金を行います   

               氏名                                国籍                    金額 

送金期間は ________________________  (例: 1 日 / 2 週間 / 1 ヶ月). 

2) 本送金の資金源は  

☐  A. 給与等を蓄えた貯蓄で、働いた期間は約_______年間です 

現在の月収 (どちらかを選択:     フルタイム     パートタイム) 給料: _____________________円  

現在の仕事の勤続年数 ______  年  ______ヶ月 

現在の勤め先  

勤め先住所  

勤め先の電話番号  

職業 / 仕事の内容：（シニア・マネージャー,IT エンジニア、工場など）  

 

☐  B. 贈 与    

 

 

       私, __________________________________は、上記の金額を送金人に贈与したことについて間違いありません 

(贈与人の ID コピーをご提出ください)                     贈与人として署名: __________________________   

                                      

☐  C. 自営業: (３ヶ月以内に発行された謄本をご提示ください) 

 会社名/業種 ________________________________________________                                                

       年間の売上額 JPY ___________________.       

 

☐  D. その他 (下記に記述をお願いします 例：受け取り保険金、年金、貯金、相続、不動産や有価証券等の売却代金) 

 

 

 

3) 私は本送金 _________________________円の送金目的について以下の通り申告いたします。: 

（該当する箇所に X 印とその具体的な内容についてご記入ください） 

☐ 医療費または入院費 

☐ 授業料、入学金等の教育資金 学校名をご記入ください 

☐ ビジネス関連（内容について具体的にご記入ください。例：輸入品目名、現地従業員の給与、運転資金等） 

                                                       

☐ 自己の預金 

☐  不動産の購入（不動産の所在地、不動産の種別についてご記入ください）                           

☐ その他（送金目的について具体的にご記入ください）                                     

私は、上記の内容が真正かつ正確であること、また本送金について全て責任を追うことを申告致します。私は、貴社が上記の申告内容について保管資料の提出を

求めることがあることがあることを理解し、それを認めます。 

Name: _______________________________________     Signature: _______________________________ 

贈与人 贈与人との関係 金額 

      

資金源 受取日 金額 

      



KÍNH GỬI: SPEED MONEY TRANSFER JAPAN K.K. NGÀY: 2024/03/05 

GIẤY KHAI BÁO (MẪU) 

 

1) Tôi,  NGUYEN VIET NAM       ,  VIETNAM・べとなむ      , khai báo chuyển  1,000,000   yen 

Tên đầy đủ Quốc tịch số tiền 

trong vòng  1 DAY/ ２日         (VD: 1 ngày / 2 tuần / 1 tháng). 

 

2) NGUỒN TIỀN (Chọn một trong các mục A, B, C, D dưới đây): 

☐ A. Số tiền tích góp được từ tiền lương đã nhận trong tổng số  3      năm tôi làm việc tại Nhật Bản: 

 Tiền lương hàng tháng       / ☐Toàn thời gian ☐Bán thời gian Số tiền:  300,000 YEN 

Số năm, tháng tôi đã làm việc tại nơi làm việc hiện tại  3 Năm  2 Tháng 

Tên nơi làm việc hiện tại 
〇〇株式会社 

Địa chỉ người phụ trách / nơi làm việc hiện tại 
東京都墨田区言葉師２－１３－４〇〇ビル 

Số điện thoại liên hệ của người phụ trách / nơi làm việc hiện tại 
+81 3-6869-9995 

Nghề nghiệp/Công việc (VD. Quản lý, Kỹ sư IT, Công nhân,…) 店員、正社員 

☐ B. Quà tặng 

 

 

 
Tôi tên là,  TRAN THI VIET NAM          và tôi tuyên bố tự nguyên tặng số tiền trên cho người thực hiện 

giao dịch này (NGUYEN VIET NAM). 

(Xin vui lòng cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân của người tặng) Chữ ký người tặng:   Viet Nam              
 

☐ C. Kinh doanh:  (Xin vui lòng cung cấp bản sao của Giấy đăng ký kinh doanh trong 3 tháng gần nhất)  

Tên doanh nghiệp/Ngành nghề  ○○店・GROCERY SHOP  

Tổng doanh thu hàng năm (JPY)   5,000,000 JPY      . 

☐ D. Khác (Vui lòng nêu rõ nguồn tiền, VD. Tên quỹ bảo hiểm, quỹ đầu tư, buôn bán bất động sản…) 
 

 
Nguồn quỹ Ngày nhận Số tiền 

 

   ○○保険・不動産の販売     2024/03/01       15,000,000 JPY 

3) TÔI TUYÊN BỐ MỤC ĐÍCH CỦA GIAO DỊCH  1,000,000         (JPY) LÀ: 
 

Vui lòng đánh dấu vào một trong những lựa chọn sau.  

 Chi trả chi phí y tế, viện phí 
 

Chi trả học phí (Vui lòng nêu rõ tên cơ sở giáo dục, trường học)   
 

Chi phí kinh doanh (Vui lòng nêu tên doanh nghiệp; Nếu là hoạt động xuất nhập khẩu, vui lòng nêu nội dung hàng hóa và quốc gia)  

 
Tiết kiệm cá nhân 

 
Thu mua tài sản, bất động sản (Vui lòng nêu rõ loại tài sản và vị trí)   

 
Khác (Vui lòng liệt kê chi tiết)   

Tôi xin tuyên bố mọi thông tin trên là đúng sự thật và tôi chịu toàn bộ trách nhiệm với giao dịch trên. Tôi hiểu rằng Speed Money Transfer có 

quyền yêu cầu thêm hồ sơ bổ sung cần thiết để chứng minh những thông tin trên. 

 

Họ và tên:  NGUYEN VIET NAM               Ký tên:  Nam                   
 

 

   

  TRAN THI VIET NAM     友人・家族・同僚  1,500,000  yen 

   

 

2. Điền thông tin 
tương ứng vào chỗ 

trống phía trên 

1. Ngày khai báo  

3. Điền khoảng thời gian để 
chuyển tổng số tiền nói trên 

4. Chọn tất cả nguồn 
tiền tương ứng, chỉ điền 

phần đã đánh dấu! 

5. Điền thông tin bằng 
tiếng Anh hoặc tiếng Nhật 

6. Chọn 1 trong những mục 
đích chuyển tiền sau 

7. Điền đầy đủ họ tên 
Lưu ý: Chữ ký phải viết tay, trên 

giấy hoặc trên thiết bị điện tử đều 
được 


